	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM    

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II – NĂM  HỌC 2023 - 2024
MÔN: TOÁN – LỚP 10
Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian giao đề)

	Họ và tên....................................................SBD ........................Lớp.............
	Mã đề thi: 001
	


Phần trắc nghiệm: Chọn phương án trả lời A, B, C hoặc D tương ứng với nội dung câu hỏi:


Câu 1. Trong mặt phẳng , đường thẳng  song song với đường thẳng có phương trình nào sau đây?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 
Câu 2. 
	
Hình nào sau đây là đồ thị của hàm số  ? 

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]









   A. Hình .	  B. Hình .	  C. Hình .	  D. Hình .

Câu 3. Trục đối xứng của đồ thị hàm số là đường thẳng nào dưới đây?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 


Câu 4. Trong mặt phẳng , đường thẳng  vuông góc với đường thẳng có phương trình nào sau đây?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 
Câu 5. 
	Parabol nào dưới đây có đồ thị như hình bên?
	[image: ]









   A. 	  B. 	  C. 	  D. 

Câu 6. Điểm  là đỉnh của Parabol nào sau đây?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 
Câu 7. Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?
[image: ]




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 


Câu 8. Cho đường thẳng  và . Khẳng định nào sau đây đúng?




   A. và  vuông góc với nhau.	  B. và  trùng nhau.	




   C. và  song song với nhau.	  D. và  cắt nhau và không vuông góc với nhau.
Câu 9. 
	
Hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số đồng biến trên khoảng nào ? 

	[image: ]









   A. 	  B. 	  C. 	  D. 


Câu 10. Cho parabol . Điểm nào sau đây là đỉnh của ?




   A. .	  B. .	  C. .	  D. .
Câu 11. 
	Thống kê sô ca mắc covid trong 10 ngày đầu tháng 8 năm 2021 (theo bản tin dịch covid-19 của 
Bộ y tế).
	Ngày
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số ca
	2025
	2267
	2173
	935
	1537
	1497
	2049
	2002
	1642
	1466


 Hỏi ngày thứ bao nhiêu số ca mắc dưới 1000?






   A. 	  B. 	  C. 	  D. 
Câu 12. 
	
Nồng độ bụi PM  trong không khí theo thời gian trong ngày 25-3-2022 tại một trạm quan trắc ở Thủ đô Hà Nội được cho bởi bảng sau
	Thời điểm (giờ)
	0
	4
	8
	12
	16

	
Nồng độ bụi PM 
	74,7
	64,5
	70,9
	90,07
	48,78



Nồng độ bụi PM  tại thời điểm 8 giờ là






   A. 	  B. 	  C. 	  D. 



Câu 13. Đồ thị hàm số ,  có dấu hệ số  là
[image: ]




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 
Câu 14. Gia đình bạn Hùng trong tháng 1/2024 tiêu thụ 98 số điện. Dựa vào bảng giá điện dưới đây tính số tiền gia đình bạn Hùng phải thanh toán
[image: ]













   A. 	  B. 	  C. 	  D. 
Câu 15. Trong các công thức sau, công thức nào là một hàm số của biến x?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 

Câu 16. Trong các Parabol, parabol nào có đỉnh là ?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 
Câu 17. 
	Chiều cao trung bình của người Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2020 được cho bởi bảng sau 
	Thời điểm (năm)
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Chiều cao trung bình của người Việt Nam (cm)
	160,1
	162,2
	165,3
	165,4
	166,5
	167,5


Chiều cao trung bình của người Việt Nam năm 2019 là






   A. 	  B. 	  C. 	  D. 


Câu 18. Trong mặt phẳng , đường thẳng  cắt đường thẳng có phương trình nào sau đây?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 
Câu 19. Thống kê số điểm 10 môn toán từ năm 2015 đến năm 2020 như hình dưới đây
[image: ]
Năm 2017 có bao nhiêu điểm 10?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 


Câu 20. Trong mặt phẳng , đường thẳng  trùng với đường thẳng có phương trình nào sau đây?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 



Câu 21. Đường tròn  có tâm , bán kính  là




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 

Câu 22. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




   A. .	  B. .	  C. .	  D. .

Câu 23. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai?

   A. Trên khoảng  hàm số nghịch biến.


   B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng .

   C. Trên khoảng  hàm số đồng biến.


   D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng .

Câu 24. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  là




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 


Câu 25. Đường tròn tâm , bán kính  có phương trình là


   A. .	  B. .


   C. .	  D. .


Câu 26. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Tập nghiệm của bất phương trình  là





   A. 	  B. 	  C. 	  D. 


Câu 27. Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm  và  là




   A. .	  B. .	  C. .	  D. .

Câu 28. Trong các hàm số sau, hàm số nào có tập xác định là ?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 
Câu 29. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. 
[image: cau 9]








Tập giá trị của hàm số là




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 


[bookmark: _GoBack]Câu 30. Cần chọn  người đi công tác từ một tổ có  người, khi đó số cách chọn là




   A. 	  B. .	  C. 	  D. 

Câu 31. Cho parabol  có đồ thị như hình sau
[image: ]
Phương trình của parabol là




   A. 	  B. 	  C. .	  D. 



Câu 32. Từ  chữ số  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có  chữ số đôi một khác nhau?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 




Câu 33. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Đặt , tìm dấu của  và .

[image: ]








   A. , .	  B. , .	  C. , .	  D. , .

[bookmark: MTBlankEqn]Câu 34. Tập xác định của hàm số  là




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 
Câu 35. 
	[image: cau 9]Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ.


Khẳng định nào sau đây sai?




   A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .	  B. Hàm số đồng biến trên khoảng .


   C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .	  D. Hàm số đồng biến trên khoảng .
Phần tự luận : 
Bài 1 (1,0 điểm).

a.Vẽ parabol .
b. Cổng Arch tại thành phố St.Louis của Mỹ có hình dạng đường parabol (hình vẽ).
[image: Cổng Arch tại thành phố St Louis của Mỹ có hình dạng là một parab]





Biết khoảng cách giữa hai chân cổng bằng m. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao  m so với mặt đất (điểm ), người ta thả một sợi dây chạm đất (dây căng thẳng theo phương vuông góc với mặt đất). Vị trí chạm đất của sợi dây này cách chân cổng  một đoạn  m. Giả sử các số liệu trên là chính xác. Hãy tính độ cao của cổng Arch (tính từ mặt đất đến điểm cao nhất của cổng, kết quả làm tròn đến hàng phần chục).
Bài 2 (1,0 điểm). 
a. Một câu lạc bộ thể thao có 12 bạn nam và 10 bạn nữ. Huấn luyện viên muốn chọn 5 bạn đi thi đấu. Hỏi có bao nhiêu cách chọn trong đó có 2 bạn nam và 3 bạn nữ.

b. Từ các chữ số  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhau?
Bài 3 (1,0 điểm).


Có hai gia đình ở hai vị trí . Cần đặt một van nước  dùng chung để từ van nước 

đó nối hai đường dẫn nước về hai  nhà và đặt vòi nước ở mỗi nhà ở các vị trí 
(như hình vẽ)





a. Chọn hệ trục tọa độ có các tia  tương ứng trùng với các tia 
Chọn 1 đơn vị độ dài trên mặt phẳng tọa độ tương ứng với 1 m trong thực tế. Hãy xác 


định tọa độ các điểm  và viết phương trình tổng quát của đường thẳng 

b. Chọn vị trí đặt van nước  sao cho tốn ít đường ống dẫn nước nhất. Khi đó độ dài 
đoạn OM  bằng bao nhiêu?

                                                             -------------- Hết -------------
     Toán học,             Mã đề: 001,                          Trang  4 / 5
oleObject2.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
(

)

;1.

-¥


oleObject48.bin

image49.wmf
(

)

1;.

+¥


oleObject49.bin

image50.wmf
(

)

3;.

-+¥


oleObject50.bin

image51.wmf
(

)

2

:321

Pyxx

=-+


oleObject51.bin

image52.wmf
(

)

P


image3.wmf
220230.

xy

++=


oleObject52.bin

image53.wmf
12

;

33

I

æö

ç÷

èø


oleObject53.bin

image54.wmf
12

;

33

I

æö

-

ç÷

èø


oleObject54.bin

image55.wmf
12

;

33

I

æö

-

ç÷

èø


oleObject55.bin

image56.wmf
(

)

0;1

I


oleObject56.bin

image57.wmf
10.


oleObject3.bin

oleObject57.bin

image58.wmf
7.


oleObject58.bin

image59.wmf
4.


oleObject59.bin

image60.wmf
5.


oleObject60.bin

image61.wmf
(

)

3

2.5g/m

m


oleObject61.bin

oleObject62.bin

image4.wmf
220240.

xy

--=


image62.wmf
2.5


oleObject63.bin

image63.wmf
64,5.


oleObject64.bin

image64.wmf
70,9.


oleObject65.bin

image65.wmf
90,07.


oleObject66.bin

image66.wmf
48,78.


oleObject67.bin

oleObject4.bin

image67.wmf
2

yaxbxc

=++


oleObject68.bin

image68.wmf
(0)

a

¹


oleObject69.bin

image69.wmf
a


oleObject70.bin

image70.png




image71.wmf
0.

a

>


oleObject71.bin

image72.wmf
1.

a

=


image5.wmf
2410.

xy

-+-=


oleObject72.bin

image73.wmf
2.

a

=


oleObject73.bin

image74.wmf
0.

a

<


oleObject74.bin

image75.png
Mire dign tiéu thy

Gia ban dién

(dng/kWh)
Bac 1 (tur 0 dén 50 KWh) 1678
Bac 2 (tir trén 50 dén 100 kWh) 1734
Bac 3 (tu trén 100 Gén 200kWh) | 2014
Bac 4 (tur trén 200 Gén 300KWh) | 2536
Bac5 (tur trén 300 dén 400 kWh) | 2834
Bac 6 (tur trén 400 KWh &' 1én) 2027

Béng 6.2

(Theo Tép doan Dién luc Viét Nam ngay 20-3-2019)





image76.wmf
169932.


oleObject75.bin

image77.wmf
164444.


oleObject76.bin

oleObject5.bin

image78.wmf
167132.


oleObject77.bin

image79.wmf
197372.


oleObject78.bin

image80.wmf
32

31.

yxx

=+-


oleObject79.bin

image81.wmf
2

2.

xy

=


oleObject80.bin

image82.wmf
22

31.

yx

=-


oleObject81.bin

image6.wmf
220240.

xy

--+=


image83.wmf
22

1.

xy

+=


oleObject82.bin

image84.wmf
(2;0)

I


oleObject83.bin

image85.wmf
2

1

21.

4

yxx

=-+-


oleObject84.bin

image86.wmf
2

1

1.

4

yxx

=---


oleObject85.bin

image87.wmf
2

1

2.

4

yxx

=-+-


oleObject86.bin

oleObject6.bin

image88.wmf
2

1

1.

4

yxx

=-+-


oleObject87.bin

image89.wmf
167,5.


oleObject88.bin

image90.wmf
166,5.


oleObject89.bin

image91.wmf
160,1.


oleObject90.bin

image92.wmf
165,4.


oleObject91.bin

image7.wmf
2

23

yxx

=--


oleObject92.bin

image93.wmf
:20240

dxy

+-=


oleObject93.bin

image94.wmf
20240.

xy

---=


oleObject94.bin

image95.wmf
20230.

xy

+-=


oleObject95.bin

oleObject96.bin

image96.wmf
40.

xy

+-=


oleObject97.bin

oleObject7.bin

image97.png
56 diém 10 mdn Todn trong ki thi THPT

www.mat, .com

s 2 2
— - -

NEm2015  NAm2016  Nim2D17  Nom018  NEm2019  Nim2020





image98.wmf
273.


oleObject98.bin

image99.wmf
281.


oleObject99.bin

image100.wmf
28.


oleObject100.bin

image101.wmf
86.


oleObject101.bin

oleObject102.bin

image8.png




image102.wmf
:220

dxy

+-=


oleObject103.bin

image103.wmf
2440.

xy

--=


oleObject104.bin

image104.wmf
240.

xy

+-=


oleObject105.bin

image105.wmf
2440.

xy

+-=


oleObject106.bin

image106.wmf
2440.

xy

++=


oleObject107.bin

image9.emf
Hình

 2

x

y

O 1


image107.wmf
(

)

22

:2430

Cxyxy

+-+-=


oleObject108.bin

image108.wmf
I


oleObject109.bin

image109.wmf
R


oleObject110.bin

image110.wmf
(

)

1;2,2.

IR

-=


oleObject111.bin

image111.wmf
(

)

1;2,22.

IR

-=


oleObject112.bin

image10.emf
Hình

 3

x

y

O 1


image112.wmf
(

)

1;2,2.

IR

-=


oleObject113.bin

image113.wmf
(

)

1;2,22.

IR

-=


oleObject114.bin

image114.wmf
2

482025

yxx

=-+


oleObject115.bin

image115.wmf
(

)

1;

+¥


oleObject116.bin

image116.wmf
(

)

1;

-+¥


oleObject117.bin

image11.emf
Hình

 4

x

y

O 1


image117.wmf
(

)

;1

-¥-


oleObject118.bin

image118.wmf
(

)

;1

-¥


oleObject119.bin

image119.wmf
2

42024

yxx

=-++


oleObject120.bin

image120.wmf
(

)

3;

+¥


oleObject121.bin

image121.wmf
(

)

2;

+¥


oleObject122.bin

image12.wmf
1


image122.wmf
(

)

;2

-¥


oleObject123.bin

image123.wmf
(

)

;1

-¥


oleObject124.bin

image124.wmf
(

)

4;

+¥


oleObject125.bin

image125.wmf
(

)

;4

-¥


oleObject126.bin

image126.wmf
(

)

(

)

0;4,5;0

AB

-


oleObject127.bin

oleObject8.bin

image127.wmf
1.

54

xy

-

+=


oleObject128.bin

image128.wmf
1.

45

xy

-

+=

-


oleObject129.bin

image129.wmf
1.

54

xy

+=


oleObject130.bin

image130.wmf
1.

45

xy

+=

-


oleObject131.bin

image131.wmf
(

)

1;2

I

-


oleObject132.bin

image13.wmf
2


image132.wmf
3

R

=


oleObject133.bin

image133.wmf
22

2440

xyxy

++--=


oleObject134.bin

image134.wmf
22

2440

xyxy

+-+-=


oleObject135.bin

image135.wmf
22

2440

xyxy

+---=


oleObject136.bin

image136.wmf
22

2440

xyxy

+++-=


oleObject137.bin

oleObject9.bin

image137.wmf
(

)

2

yfxaxbxc

==++


oleObject138.bin

image138.wmf
2

0

axbxc

++³


oleObject139.bin

image139.wmf
O


image140.wmf
x


image141.wmf
y


image142.wmf
4


image143.wmf
1


image144.wmf
(

)

yfx

=


image14.wmf
3


oleObject140.bin

oleObject141.bin

oleObject142.bin

oleObject143.bin

oleObject144.bin

oleObject145.bin

oleObject146.bin

image145.wmf
(

]

;1.

S

=-¥


oleObject147.bin

image146.wmf
(

)

(

)

;14;.

S

=-¥È+¥


oleObject10.bin

oleObject148.bin

image147.wmf
(

]

[

)

;14;.

S

=-¥È+¥


oleObject149.bin

image148.wmf
[

)

4;.

S

=+¥


oleObject150.bin

image149.wmf
(

)

2;1

A

-


oleObject151.bin

image150.wmf
(

)

2;5

B


oleObject152.bin

image151.wmf
2

6

xt

yt

=

ì

í

=-

î


image15.wmf
4


oleObject153.bin

image152.wmf
1

26

x

yt

=

ì

í

=+

î


oleObject154.bin

image153.wmf
2

16

x

yt

=

ì

í

=-+

î


oleObject155.bin

image154.wmf
2

56

xt

yt

=+

ì

í

=+

î


oleObject156.bin

image155.wmf
¡


oleObject157.bin

image156.wmf
2

2

.

x

y

x

+

=


oleObject11.bin

oleObject158.bin

image157.wmf
2

23

.

x

y

x

+

=


oleObject159.bin

image158.wmf
32

31.

yxx

=+-


oleObject160.bin

image159.wmf
2

.

1

x

y

x

+

=

-


oleObject161.bin

image160.png




image161.wmf
.

¡


oleObject162.bin

image16.wmf
2

23

yxx

=-++


image162.wmf
[

)

1;.

-+¥


oleObject163.bin

image163.wmf
(

)

1;.

+¥


oleObject164.bin

image164.wmf
[

)

0;.

+¥


oleObject165.bin

image165.wmf
3


oleObject166.bin

image166.wmf
10


oleObject167.bin

oleObject12.bin

image167.wmf
10

3.


oleObject168.bin

image168.wmf
3

10

C


oleObject169.bin

image169.wmf
10.


oleObject170.bin

image170.wmf
3

10

.

A


oleObject171.bin

image171.wmf
2

yaxbxc

=++


oleObject172.bin

image17.wmf
1.

x

=-


image172.wmf
2

241.

yxx

=+-


oleObject173.bin

image173.wmf
2

21.

yxx

=---


oleObject174.bin

image174.wmf
2

241

yxx

=--


oleObject175.bin

image175.wmf
2

1.

yxx

=-+-


oleObject176.bin

image176.wmf
5


oleObject177.bin

oleObject13.bin

image177.wmf
1;2;3;4;5


oleObject178.bin

oleObject179.bin

image178.wmf
120.


oleObject180.bin

image179.wmf
5

5.


oleObject181.bin

image180.wmf
5.


oleObject182.bin

image181.wmf
25.


image18.wmf
1.

y

=


oleObject183.bin

image182.wmf
(

)

2

,0

yfxaxbxca

==++¹


oleObject184.bin

image183.wmf
2

4

bac

D=-


oleObject185.bin

image184.wmf
a


oleObject186.bin

image185.wmf
D


oleObject187.bin

image186.emf
x



y



O


oleObject14.bin

image187.wmf
0

a

>


oleObject188.bin

image188.wmf
0

D<


oleObject189.bin

image189.wmf
0

a

>


oleObject190.bin

image190.wmf
0

D>


oleObject191.bin

image191.wmf
0

a

<


oleObject192.bin

image19.wmf
2.

x

=


image192.wmf
0

D>


oleObject193.bin

oleObject194.bin

image193.wmf
0

D=


oleObject195.bin

image194.wmf
1

1

x

y

x

+

=

-


oleObject196.bin

image195.wmf
{

}

\1.

-

¡


oleObject197.bin

image196.wmf
(

)

1;.

+¥


oleObject15.bin

oleObject198.bin

image197.wmf
{

}

\1.

¡


oleObject199.bin

image198.wmf
{

}

\1.

±

¡


oleObject200.bin

image199.wmf
(

)

1;1

-


oleObject201.bin

image200.wmf
(

)

1;0

-


oleObject202.bin

image201.wmf
(

)

;1

-¥-


image20.wmf
1.

x

=


oleObject203.bin

image202.wmf
(

)

1;

+¥


oleObject204.bin

image203.wmf
2

23

yxx

=-++


oleObject205.bin

image204.png
v 3m

162m





image205.wmf
162


oleObject206.bin

image206.wmf
43


oleObject207.bin

oleObject16.bin

image207.wmf
M


oleObject208.bin

image208.wmf
A


oleObject209.bin

image209.wmf
10


oleObject210.bin

image210.wmf
0,1,2,3,4,5,6,7


oleObject211.bin

image211.wmf
,

AB


oleObject212.bin

oleObject17.bin

image212.wmf
M


oleObject213.bin

oleObject214.bin

image213.png
Duomg cip mee thanh phé






image214.wmf
Oxy


oleObject216.bin

image215.wmf
,

OxOy


oleObject217.bin

image216.wmf
,.

OCOD


image21.wmf
:320240

dxy

+-=


oleObject218.bin

image217.wmf
,

AB


oleObject219.bin

image218.wmf
.

AB


oleObject220.bin

image219.wmf
M


oleObject221.bin

oleObject18.bin

image22.wmf
320230.

xy

--=


oleObject19.bin

image23.wmf
320230.

xy

---=


oleObject20.bin

image24.wmf
320230.

xy

--=


oleObject21.bin

image25.wmf
320230.

xy

+-=


oleObject22.bin

image26.png




image27.wmf
2

43.

yxx

=---


oleObject23.bin

image28.wmf
2

43.

yxx

=-++


oleObject24.bin

image29.wmf
2

43.

yxx

=--


oleObject25.bin

image30.wmf
2

43.

yxx

=-+-


oleObject26.bin

image31.wmf
(

)

2;1

I

-


oleObject27.bin

image32.wmf
2

45.

yxx

=++


oleObject28.bin

image33.wmf
2

241.

yxx

=++


oleObject29.bin

image34.wmf
2

45.

yxx

=+-


image1.wmf
Oxy


oleObject30.bin

image35.wmf
2

43.

yxx

=--+


oleObject31.bin

image36.png




image37.wmf
2

4.

yxx

=+


oleObject32.bin

image38.wmf
2

4.

yxx

=-


oleObject33.bin

image39.wmf
2

4.

yxx

=--


oleObject34.bin

oleObject1.bin

image40.wmf
2

4.

yxx

=-+


oleObject35.bin

image41.wmf
1

:2320

dxy

+-=


oleObject36.bin

image42.wmf
2

:220240

dxy

--=


oleObject37.bin

image43.wmf
1

d


oleObject38.bin

image44.wmf
2

d


oleObject39.bin

image2.wmf
:220240

dxy

--=


oleObject40.bin

oleObject41.bin

oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

image45.wmf
2

yaxbxc

=++


oleObject46.bin

image46.png




image47.wmf
(

)

0;.

+¥


